	Phụ lục IV

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG ĐỂ HOÀN TRẢ 
CÁC KHOẢN VỐN ĐÃ VAY, TẠM ỨNG TRONG CÁC NĂM TRƯỚC SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)



	 
	 
	 
	 
	 ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	Kế hoạch năm 2018
	Số điều chỉnh, bổ sung
	Kế hoạch năm 2018 sau điều chỉnh
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Tổng cộng
	547.598
	0
	547.598
	-

	A
	Hoàn trả từ nguồn vốn ngân sách tập trung
	547.598
	(48.802)
	498.796
	-

	I
	Các khoản tạm ứng ngân sách
	374.257
	(48.802)
	325.455
	-

	1
	Đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua thị trấn Vĩnh Cửu 
	15.000
	-
	15.000
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	2
	Đường 319B đoạn qua KCN Nhơn Trạch (đoạn còn lại, chưa bao gồm chi phí BTGPMB)
	70.000
	-
	70.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Xây dựng nút giao thông ngã tư Tân Phong (có hoàn tạm ứng của Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2017 để bồi thường là 8,418 tỷ đồng)
	8.418
	-
	8.418
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

	4
	Dự án nâng cấp đường số 2 đoạn 2 (đoạn nối dài đến đường 769 - xã Long Tân) và đoạn 3 (đoạn nối dài đến Hương lộ 19 xã Vĩnh Thanh), huyện Nhơn Trạch
	24.121
	-
	24.121
	UBND huyện Nhơn Trạch

	5
	Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2 huyện Nhơn Trạch (Công văn số 11179/UBND-ĐT ngày 27/11/2014)
	1.380
	-
	1.380
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh, huyện Nhơn Trạch (Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 10/7/2017)
	62.926
	-
	62.926
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ Khu dân cư cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa
	44.880
	-
	44.880
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

	8
	Bồi thường hỗ trợ di dời toàn bộ các hộ dân Khu vực Rang Rang - Be 18, ấp 5, xã Mã Đà ra khỏi khu vực di dời đến khu tái định cư khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu
	28.264
	(28.264)
	-
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	9
	Hỗ trợ di dân vùng sạt lở Đồi 112, huyện Định Quán (Công văn số 9721/UBND-JT ngày 17/10/2016)
	20.538
	(20.538)
	-
	UBND huyện Định Quán

	10
	Dự án cải tạo, nạo vét hồ Sen và hồ Bà Hào, huyện Vĩnh cửu (lũy kế giải ngân đến 2016 là 44.947 tr đ,) bao gồm hoàn trả tạm ứng 2017 là 4,223 tỷ đồng
	4.223
	-
	4.223
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

	11
	Dự án Trung tâm Huấn luyện quân nhân, dự bị động viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Công văn số 4917/UBND-KT ngày 25/5/2017)
	20.000
	-
	20.000
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	12
	Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường 25B (đợt 13 và bổ sung) theo Công văn số 12012/UBND-ĐT ngày 25/12/2014
	6.903
	-
	6.903
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

	13
	Bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng cầu An Hảo và đường dẫn 2 đầu cầu trên địa bàn thành phố Biên Hòa (Công văn số 7822/UBND-ĐT ngày 29/8/2016 và Công văn số 10258/UBND-ĐT)
	14.853
	-
	14.853
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh Biên Hòa

	14
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (vốn đối ứng theo Hiệp định), trong đó hoàn tạm ứng năm 2015 là 17,314 tỷ đồng và hoàn tạm ứng trong năm 2017 là 11,797 tỷ đồng
	29.111
	-
	29.111
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	15
	Xây dựng Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai (trong đó hoàn trả của Trung tâm đã tạm ứng 2017 là 1,6 tỷ)
	1.600
	-
	1.600
	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

	16
	Tiểu dự án nhà máy xử lý nước thải số 1 giai đoạn 1A, thành phố Biên Hòa công suất 9500m3/ngày 
	22.040
	-
	22.040
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	II
	Hoàn trả vốn vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (phần vốn các dự án thuộc trách nhiệm hoàn trả từ ngân sách tỉnh đã giải ngân trong năm 2016)
	56.393
	-
	56.393
	-

	III
	Hoàn trả vốn vay Ngân hàng BIDV năm 2017
	115.526
	
	115.526
	-

	IV
	Hoàn trả tạm ứng ngân sách trung ương 2010
	1.422
	
	1.422
	-

	B
	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện
	0
	48.802
	48.802
	-

	1
	Bồi thường hỗ trợ di dời toàn bộ các hộ dân Khu vực Rang Rang - Be 18, ấp 5, xã Mã Đà ra khỏi khu vực di dời đến khu tái định cư Khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu
	
	28.264
	28.264
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	2
	Hỗ trợ di dân vùng sạt lở Đồi 112, huyện Định Quán (Công văn số 9721/UBND-JT ngày 17/10/2016)
	
	20.538
	20.538
	UBND huyện Định Quán


